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I. MÔN TIẾNG VIỆT
1. Tập đọc
Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc trong chương trình học lớp 3
+Mức độ hoàn thành: Đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học (tốc độ khoảng 70 tiếng/ phút). Bước đầu đọc diễn cảm đoạn văn(thơ)phù hợp với nội dung.
+ Mức độ hoàn thành tốt: Đọc lưu loát, diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ trên 70 tiếng/ phút).
2. Chính tả
- Nghe – viết một đoạn văn, đoạn thơ ( 70 chữ) trong 15 phút.Không sai lỗi chính tả
[bookmark: _GoBack]- Làm các bài tập phân biệt chính tả
3. Luyện từ và câu
- Ôn lại các nội dung đã học như phép so sánh, nhân hóa, từ chỉ SV, HĐ, ĐĐ, xác định được các mẫu câu đã học. Tìm được các bộ phận câu TL cho câu hỏi Ai; Là gì; làm gì; ntn
- Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Như thế nào? Để làm gì? Bằng gì?
- Dấu câu: Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu hai chấm,…
4. Tập làm văn
Viết đoạn văn 7 đến 10 câu:
      -Kể lại buổi đầu em đi học
     - Kể về người hàng xóm
     - Viết về cảnh đẹp đất nước,viết thư.
· Kể về một lễ hội mà em biết.
· Kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật.
· Kể về một người lao động trí óc. 
· Kể về một trận thi đấu thể thao.
· Viết thư cho một người bạn.
II. MÔN TOÁN
Học kì 1
- Đọc viết các số có ba chữ số
- Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ, có nhớ)
- Xem đồng hồ
- Thực hiện tốt các phép nhân, chia hết, chia có dư đã học.
- Ôn tập về hình học, góc vuông, không vuông.
- Thực hiện được các phép đổi đơn vị đo chiều dài.
- Biết giải toán , bài toán có một phép tính, bài toán giải bằng hai phép tính của các dạng toán:Tìm một trong các phần bằng nhau của một số, gấp một số lên nhiều lần,giảm đi một số lần, so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.
- Các dạng toán về tìm tìm thành phần chưa biết ( Số bị chia, số chia, thừa số chưa biết, số hạng chưa biết, số bị trừ, số trừ)
HK II
- Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1000, 10 000, 100 000.
-So sánh các số trong phạm vi 1000, 10 000, 100 000.
- Tính giá trị biểu thức (có dấu ngoặc, nhiều dấu phép tính)
- Đại lượng: Đơn vị đo độ dài; Đơn vị đo thời gian; Đơn vị đo diện tích; Số La Mã; Tiền Việt Nam; Tháng - Năm
- Làm quen với số liệu thống kê.
- Hình học: 
- Chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
- Đường tròn, bán kính, đường kính, tâm. 
- Điểm ở giữa, trung điểm.
- Giải toán có lời văn: 
- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Bài toán giải bằng hai phép tính có yếu tố hình học.
- Bài toán có lời văn liên quan đến: tìm một trong các phần bằng nhau, mối quan hệ giữa phép nhân, chia;.....

 
